
UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN HÀ ĐÔNG 

        TRƯỜNG MẦM NON PHÚ LA 
    DANH SÁCH GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẦM NON PHÚ LA 

Năm học 2021-2022 

STT LỚP Họ và tên: Số điện thoại  STT LỚP Họ và tên: Số điện thoại  

1 
A1 

Nguyễn Thị Thanh Nga 0977.178.939 22 
B5 

Nguyễn Thị Thoa 0936.167.363 

2 Dương Thùy Linh 0335.729.111 23 Đặng Thị Nhung 0985.246.108 

3 
A2 

Nguyễn Thị Lan 0378.720.589 24 
B6 

Hoàng Ngọc Trà My 0866.983.605 

4 Nguyễn Thị Hiền 0386.369.969 25 Lê Thị Hồng Lý 0973.001.987 

5 
A3 

Nguyễn Thị Hằng 0988.227.220 26 
C1 

Đặng Thị Trang 0352.353.565 

6 Lê Thị Lan 0987.180.091 27 Lê Thị Linh 0983.211.258 

7 
A4 

Nguyễn Thị Lan  0933175986 28 
C2 

Vương Thu Huyền  0376.151.833 

8 Nguyễn Thị Anh Phương 0985370157 29 Nguyễn Thị Hân 0979.175.832 

9 
A5 

Hồ Thị Phương 0969.465.402 30 
C3 

Nguyễn Thị Thúy Nga  0963.108.695 

10 Nguyễn Thị Hồng Vân  0986.095.393 31 Trịnh Thị Kim Anh 0989.935.420 

11 
A6 

Đỗ Thị Nhàn 0934.221.881 32 
C4 

Lê Thị Thảo 0964.379.673 

12 Lê Thị Thủy Chung 0902.234.988 33 Bùi Thu Trang 0974.763.758 

13 
B1 

Nguyễn Thị Thơ 0335.435.382 34 
C5 

Lê Thị Quỳnh Nga 0955.426.333 

14 Nguyễn Thị Phương Thuý 0988.193.929 35 Nguyễn Thị Thu Hà 0362.275.386 

15 
B2 

Nguyễn Thị Tân '0973.572.633 36 
D1 

Hoàng Thị Mai Hiên 0978.762.877 

16 Lê Thị Phương Thanh 0905.881.148 37 Lê Thị Phượng 0362.616.367 

17 
B3 

Bùi Thị Yến 0945.375.043 38 
D2 

Vũ Hồng Hà 0961.040.609 

18 Nguyễn Ngọc Gấm 0353.102.272 39 Lê Phương Thanh 0904.823.096 

19 

B4 

Lăng Thị Thu Hằng 0912.738.878 40 
D3 

Trần Thị Yến  0782.404.821 

20 Trần Thu Huyền 0886.677.838 41 Nguyễn Thúy Hương 0397.238.723 

21 Võ Mai Hương 0388.948.090         

 


